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STT Nội dung 

Mức độ đánh giá 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VD cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Phân môn Lịch sử 

1 
Bài 16: Việt Nam dưới thời Nguyễn 

(nửa đầu thế kỉ XIX) 
  2      

2 

Bài 17: Cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến 

năm 1884 

  1  1    

Tổng số câu hỏi   3  1    

Số điểm   2,25  1,75    

Tỉ lệ  22,5% 17,5%  

Phân môn Địa lí 

1 Thủy văn Việt Nam  2 1        

2 Tác động của biến đổi khí hậu đối với 

khí hậu và thủy văn Việt Nam  

  2    1/2    1/2 

3          

Tổng số câu hỏi 2  1 2     1/2   1/2 

Tỉ lệ 3,0% 2,0% 0,5% 0,5% 

Tỉ lệ chung 30% 42,5% 22,5% 5% 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí 8  

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (4,0 điểm) 

1. Phần trắc nghiệm (1 điểm) 

Câu 1. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết 

người Nam đánh Tây”? 

A. Nguyễn Trung Trực.                                           B. Trương Định. 

C. Võ Duy Dương.                                           D. Nguyễn Hữu Huân. 

Câu 2. Làng nghề thủ công nghiệp nào được đề cập đến trong câu ca dao dưới đây? 

“Hỡi cô thắt lưng bao xanh 

Có về làng Mái với anh thì về 

Làng Mái có lịch có lề 

Có sông tắm mát có nghề làm tranh” 

A. Làng Đông Hồ (Bắc Ninh).                               B. Làng Chu Đậu (Hải Dương). 

C. Làng Bát Tràng (Hà Nội).                               D. Làng Sình (Thừa Thiên Huế). 

 

2.Phần tự luận (3 điểm) 

Câu 3. (2,0 điểm) Trình bày những nét chính về tình hình văn học, nghệ thuật dưới triều Nguyễn? 

Em có ấn tượng nhất với thành tựu nào? Vì sao? 

Câu 4. (1,0 điểm) Có quan điểm cho rằng nhà Nguyễn để lại khối di sản văn hóa đồ sộ. Em đồng ý 

với quan điểm đó không? Vì sao? 

 

II.PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (6,0 điểm)  

1. Phần trắc nghiệm: ( 2 điểm)  

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng giải pháp giúp giảm nhẹ biến đổi khí hậu? 

A. Sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng.          B. Bảo vệ rừng, trồng và bảo vệ cây xanh. 

C. Cải tạo, tu bổ và nâng cấp hạ tầng vận tải.   D. Giảm thiểu và xử lí rác thải, chất thải. 

Câu 2. “Các hoạt động của con người nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ các tác 

nhân gây ra biến đổi khí hậu” – đó là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Ứng phó với biến đổi khí hậu.                     B. Giảm nhẹ biến đổi khí hậu. 

C. Thích ứng với biến đổi khí hậu.                   D. Phòng chống biến đổi khí hậu. 

Câu 3. Sông chảy theo hướng vòng cung là 

A. Sông Mã.                                                         B. Sông Gâm. 

C. Sông Chảy.                                                      D. Sông Hồng. 

Câu 4.  Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm sông ngòi Việt Nam?  

A. Sông ngòi nước ta chủ yếu là sông nhỏ.  

B. Sông ngòi nước ta có ít phù sa. 

C. Sông ngòi nước ta có nhiều nước.  

D. Sông có hai hướng chính là tây bắc – đông nam và vòng cung. 

 



II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)  

Câu 5 . (2,0 điểm) 

    Trình bày đặc điểm chung của mạng lưới sông ngòi Việt Nam? 

Câu 6. (2,0 điểm) 

          Quan sát bảng mùa lũ trên 1 số hệ thống sông lớn ở nước ta 

Tháng 

Hệ thống sông 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sông Hồng      x x x x x   

Sông Thu Bồn         x x x x 

Sông Cửu 

Long 

      x x x x x  

Ghi chú:                                 Tháng lũ: x                            

Cho biết mùa lũ, mùa cạn của ba hệ thống sông? Giải thích vì sao mùa lũ khác nhau? 

 

===== Hết ===== 
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí 8  

 

 

I.PHÂN MÔN LỊCH SỬ (4 điểm) 

1. Phần trắc nghiệm (1 điểm) 

Câu  1 2 

Đáp án 
A A 

 

2. Phần tự luận (3 điểm)  

Câu  Hướng dẫn chấm Điểm 

2 - Tình hình văn học thời Nguyễn:  

+ Văn học viết với nhiều tác phẩm có giá trị phần lớn được sáng tác bằng chữ Nôm 

như: Truyện Kiều của Nguyễn Du; thơ Nôm của Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh 

Quan, Cao Bá Quát;... góp phần làm phong phú thêm nền văn học dân tộc. 

0,25 

+ Văn học dân gian được thể hiện dưới nhiều hình thức: tục ngữ, ca dao, dân ca, 

truyện Nôm dài, truyện tiếu lâm,... 
0,25 

+ Nội dung cơ bản của các tác phẩm văn học là phản ánh cuộc sống lao động và khát 

vọng của nhân dân, phê phán thói hư, tật xấu của xã hội phong kiến. 
0,25 

- Tình hình nghệ thuật thời Nguyễn:  

+ Nhã nhạc (nhạc cung đình) đến thời Nguyễn phát triển đến đỉnh cao. 0,25 

+ Văn nghệ dân gian xuất hiện hàng loạt làn điệu dân ca như: quan họ, trống quân, 

hát ví, hát cò lả,... 
0,25 

+ Văn nghệ dân gian xuất hiện hàng loạt làn điệu dân ca như: quan họ, trống quân, 

hát ví, hát cò lả,... 
0,25 

+ Kiến trúc, điêu khắc: kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, Cửu đỉnh (Thừa Thiên Huế), 

chùa Tây Phương và tượng 18 vị La Hán (Hà Nội), đình làng Đình Bảng (Bắc 

Ninh),... 

0,25 

- HS nêu thành tựu ấn tượng nhất theo quan điểm cá nhân và giải thích vì sao. 0,25 

1 - Đồng ý với quan điểm: Nhà Nguyễn đã để lại di sản văn hoá đồ sộ vì: 0,25 

+ Dưới thời Nguyễn, nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn trên các 

lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học,… 
0,25 

+ Có nhiều tác phẩm hoặc công trình có giá trị, ví dụ như: Truyện Kiều của Nguyễn 

Du; bộ sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức; Khâm định Việt sử 

thông giám cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn… 

 

0,25 

+ Nhiều di sản văn hóa dưới thời Nguyễn đã được Tổ chức UNESCO ghi nhận là di 

sản văn hóa thế giới, ví dụ như: quần thể cố đô Huế; Nhã nhạc cung đình… 

 

0,25 

 

B.PHẦN ĐỊA LÍ (6,0 điểm) 

 

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) 

                                     Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 



Đáp án C A B B 

II. Tự luận (4,0 điểm) 

Câu Hướng dẫn chấm Điểm 

Câu 1. Trình bày đặc điểm chung của mạng lưới sông ngòi Việt Nam? 2,00 

 - Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả 

nước: 

+ Việt Nam có 2360 con sông có chiều dài dài trên 10km. 

+ 93% các sông nhỏ và ngắn. Một số sông lớn là: sông Hồng, sông Mê 

Công,… 

- Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là tây bắc - đông nam 

(sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đà,...) và hướng vòng cung (sông 

Thương, sông Lục Nam,…); một số sông chảy theo hướng tây - đông. 

- Chế độ dòng chảy của sông ngòi nước ta có hai mùa rất rõ rệt: mùa lũ 

và mùa cạn. Trung bình lượng nước trong mùa lũ chiếm 70 - 80% 

lượng nước cả năm. 

- Sông ngòi nước ta có nhiều nước (hơn 800 tỉ m3/ năm) và lượng phù 

sa khá lớn (khoảng 200 triệu tấn/năm). 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

Câu 4. Quan sát bảng mùa lũ trên 1 số hệ thống sông lớn ở nước ta. Cho biết 

mùa lũ, mùa cạn của ba hệ thống sông? Giải thích vì sao mùa lũ khác nhau?  
2,00 

   

     - Có 3 hệ thống sông: Sông Hồng, sông Thu Bồn, Sông Cửu Long 

- Hệ thống sông Hồng mùa lũ từ tháng 6 – 10 

- Hệ thống sông Thu Bồn mùa lũ từ tháng 9 – 12 

- Hệ thống sông Cửu Long mùa lũ từ tháng 7 – 11 

*Giải thích: Vì ta thấy mùa lũ trên các sông không giống nhau và có 

xu hướng chậm dần từ Bắc vào Nam do: 

- Đặc điểm địa chất, địa hình lưu vực và hình dạng lãnh thổ ở các 

miền khác nhau. 

- Do đặc điểm khí hậu, chế độ mưa ở ba vùng khác nhau. 

- Ngoài ra còn do tác động của một số nhân tố như : diện tích lưu 

vực, thực vật, hồ đầm... 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 

----------------Hết----------------- 


